
Trường THPT Quang Minh

1 0152063325 Ngô Phương Nam Nam 16/11/2007 Trường THCS Tân Dân 9C 2 30.25

2 0117068761 Lưu Minh Duy Nam 07/07/2007 THCS Thanh Lâm B 9B 2 30.50

3 0117105251 Lê Hoàng Anh Nam 21/11/2007 Trường THCS Kim Chung 9C 2 30.50

4 0117105563 Lê Quốc Tuấn Nam 02/10/2007 Trường THCS Kim Chung 9C 2 30.50

5 0140528041 Trần Minh Trí Nam 12/08/2007 Trường THCS Nguyên Khê 9I 2 30.25

6 0117070648 Nguyễn Thanh Bình Nam 30/10/2007 THCS Thanh Lâm A 9B 1 29.75

7 0117069227 Nguyễn Mạnh Hưng Nam 19/07/2007 THCS Thanh Lâm B 9B 1 29.25

8 0130802356 Nguyễn Văn Khôi Nam 05/11/2007 Trường THCS Thanh Xuân 9E 2 30.50

9 0117075984 Bùi Đức Dương Nam 30/09/2007 Trường THCS Hải Bối 9H 2 30.25

10 0117105210 Lê Đức Anh Nam 07/12/2007 Trường THCS Kim Chung 9C 2 30.00

11 0117071448 Phạm Thanh An Nam 27/07/2007 THCS Chi Đông 9A 1 29.75

12 3654046532 Đặng Kiến Quốc Nam 22/07/2007 Trường THCS Thanh Xuân 9B 1 29.75

13 0144003041 Ngyễn Văn Hoàn Nam 18/12/2007 THCS Thanh Lâm A 9B 1 29.25

14 0117070143 Mai Việt Anh Nam 11/10/2007 THCS Quang Minh 9I 1 29.75

15 0117057074 Đỗ Tuấn Hưng Nam 31/08/2007 Trường THCS Thanh Xuân 9E 2 30.75

16 0117069444 Lê Vương Đức Anh Nam 11/03/2007 THCS Quang Minh 9C 2 30.50

17 0117075811 Nguyễn Nhật Lan Nữ 20/09/2007 Trường THCS Hải Bối 9B 2 30.50

18 0117105353 Nguyễn Thị Mai Anh Nữ 09/11/2007 Trường THCS Kim Chung 9C 2 30.50

19 0117070969 Nguyễn Quang Huy Nam 06/05/2007 THCS Thanh Lâm A 9B 1 29.75
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20 0132255056 Hà Anh Tuấn Nam 03/10/2007 THCS Chi Đông 9B 1 29.50

21 0117070104 Hà Đình Toàn Nam 10/01/2007 THCS Quang Minh 9I 1 30.00

22 0117057015 Nguyễn Vũ Minh Hằng Nữ 20/08/2007 Trường THCS Thanh Xuân 9A 2 31.50

23 0117098409 Lê Thúy Hiền Nữ 02/12/2007 Trường THCS Xuân Canh 9A2 2 31.00

24 0118470273 Hoàng Minh Nhật Nam 26/11/2007 Trường THCS Vĩnh Ngọc 9D 2 30.75

25 0132774994 Đàm Lê Huy Nam 25/08/2007 THCS Thanh Lâm B 9C 1 30.25

26 0150524000 Lê Quang Huy Nam 11/07/2007 Trường THCS Vĩnh Ngọc 9C 2 30.25

27 0143865859 Nguyễn Gia Hân Nữ 09/09/2007 THCS Kim Hoa 9A2 1 30.00

28 0117069840 Nguyễn Thế Toàn Nam 15/12/2007 THCS Quang Minh 9D 1 29.25

29 0117071498 Nguyễn Tùng Dương Nam 15/12/2006 THCS Chi Đông 9C 1 29.00

30 0133547956 Nguyễn Phương Ly Nữ 17/12/2007 Trường THCS Vĩnh Ngọc 9C 2 31.00

31 0132774990 Vũ Huy Hoàng Nam 25/12/2007 THCS Thanh Lâm B 9C 1 30.25

32 0117105490

Nguyễn Ngọc Đoan 

Trang Nữ 22/08/2007 Trường THCS Kim Chung 9E 2 30.25

33 0117125515 Nguyễn Ngọc Linh Nữ 30/01/2007 Trường THCS Kim Nỗ 9A5 2 30.00

34 0132490844 Nguyễn Ngọc Tiến Nam 11/02/2007 THCS Quang Minh 9I 2 30.50

35 0117069353 Nguyễn Phương Linh Nữ 15/09/2007 THCS Quang Minh 9D 2 31.50

36 0117070653 Nguyễn Ánh Dương Nữ 04/12/2007 THCS Thanh Lâm A 9C 2 31.75

37 0117071343 Nguyễn Việt Hoàng Nam 16/06/2007 THCS Chi Đông 9B 1 30.75

38 0139703925 Nguyễn Ngọc Khánh Nữ 26/06/2007 Trường THCS Việt Hùng 9D 3 34.50

39 0117099572 Vương Tâm Anh Nữ 25/10/2007 Trường THCS Đông Hội 9A 3 31.75

40 0117694296 Hoàng Lê Việt Hoàng Nam 19/11/2007 Trường THCS Đông Hội 9B 3 33.50

41 0117694460 Nguyễn Tiến Lâm Nam 16/05/2007 Trường THCS Đông Hội 9A 3 32.25

42 0117694104 Phạm Bích Ngọc Nữ 30/06/2007 Trường THCS Đông Hội 9D 3 33.25

43 0117075819 Hoàng Hương Giang Nữ 20/06/2007 Trường THCS Hải Bối 9E 2 30.75

44 0117075671

Nguyễn Duy Quốc 

Khánh Nam 02/09/2007 Trường THCS Hải Bối 9H 2 33.25



45 3818418068

Nguyễn Trọng An 

Khánh Nam 10/12/2007 Trường THCS Kim Chung 9H 2 33.50

46 0118460762 Nguyễn Thị Thanh Vân Nữ 29/11/2007 Trường THCS Kim Chung 9D 2 31.00

47 0118418000 Vũ Hoàng Anh Nam 08/01/2007 Trường THCS Kim Chung 9C 2 31.00


